
MÔN TOÁN

Bài 1: Tính:
     12 + 3 + 1 = 16                                          14 + 3 + 2 =   ........
     13 + 0 + 5 =  .......                                       15 + 4 + 0 =  ......... 
     11 + 1 + 5 =  ........                                      13 + 2 + 1 =   ........

Bài 2: Tính :
11          16           11            14
+6          +1          +5            +4
17         .......        ........        ........
   
 (
     
)Bài 3:  Số?  (
     
)
 (
     
) (
     
)             4   +              =  14                    19  –              =   14         
                       +   3   =   15                              –   2     =    

Bài 4: Điền số vào chỗ trống:
Số liền sau của 10 là …
Số liền sau của 19 là …
Số liền trước của 17 là ….
Số liền trước của 20 là ….

Bài 5 : Viết phép tính thích hợp :
Có            : 14  con tem
Mua thêm:   4  con tem
Có tất cả  : …. con tem ?
	
	
	
	
	








	

MÔN TIẾNG VIỆT

         Bài 1: Điền chữ vào chỗ chấm
a) Điền chữ  c  hay  k :
con  ..... ua  ,   ....... ây tre  ,   áo  ......iểu  ,   ...... ệ  sách

 b) Điền chữ: tr hay ch  
trái   ..... ín   ,  con  ...... ăn  ,  ....... ăn vịt  ,  màu  ....... ắng

 (
ʾ
)Bài 2 : Điền  vần ui  hay uôi
        Cái  t ..... ,  trái  ch......... ,   đồi  n .......  ,   t....	  thơ

  
           Bài 3: Đọc và viết đoạn thơ sau:
     
Đi đến nơi nào
Lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
Chẳng sợ lạc nhà
Lời chào kết bạn 
Con đường bớt xa .
